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15050132 Nguyễn Anh Đức 22/08/1997 QH-2015 E KINHTE K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050098 Chu Thanh Hằng 18/09/1997 QH-2015 E KINHTE K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050806 Quách Thị Mơ 06/02/1996 QH-2015 E KINHTE K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050010 Trần Hồng Ngọc 26/11/1997 QH-2015 E KINHTE K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050006 Trần Thị Ngọc 28/11/1997 QH-2015 E KINHTE K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050249 Đặng Anh Tùng 08/10/1997 QH-2015 E KINHTE K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050126 Đặng Huyền Trang 14/08/1997 QH-2015 E KINHTE K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050040 Tô Việt Anh 20/04/1997 QH-2015 E KETOAN K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050034 Phạm Kim Anh 15/05/1997 QH-2015 E KETOAN K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 QH-2015 E KETOAN K60 3,700,000 2,590,000 1,110,000 0 1,110,000

15050036 Lê Thị Tâm 26/05/1997 QH-2015 E KETOAN K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050367 Trịnh Thị Thu Hà 10/11/1997 QH-2015 E QTKD (§CQT) K60 5,235,000 0 5,235,000 0 5,235,000

15050337 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 29/01/1997 QH-2015 E QTKD (§CQT) K60 5,235,000 0 5,235,000 0 5,235,000

15053554 Trần Thị Ngọc Diệp 10/09/1997 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15053059 Mai Thị Phương Hoa 05/05/1997 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050015 Lê Thị Huệ 07/10/1997 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050823 Nguyễn Minh Trang 31/01/1997 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15053518 Phạm Văn Thiện 21/10/1997 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 QH-2015 E TCNH - K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15053099 Tạ Thị Hồng Lĩnh 22/06/1997 QH-2015 E TCNH - K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15053117 Phan Thị Thúy 30/10/1997 QH-2015 E TCNH - K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050030 Ngô Việt 07/09/1997 QH-2015 E TCNH - K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050402 Nguyễn Minh Đức 04/03/1997 QH-2015-E TCNH CLC K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050407 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/06/1997 QH-2015-E TCNH CLC K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15052896 Phạm Minh Thư 25/10/1997 QH-2015-E KTQT CLC K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050171 Nguyễn Thị Thủy 10/06/1997 QH-2015-E KTQT CLC K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015 - E QTKD K60 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051160 Lê Thị Lan Anh 02/09/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051183 Phùng Xuân Cường 27/10/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051187 Ngô Thị Thùy Dung 20/01/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051225 Trần Đức Hùng 11/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051253 Nguyễn Thị Lan 18/06/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051260 Nguyễn Thị Liên 18/03/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051293 Phạm Nhật Minh 24/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051307 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051313 Đỗ Thảo Nhi 03/06/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051331 Mai Thị Phương 02/01/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051336 Nguyễn Duy Quân 29/06/1997 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051344 Mai Thanh Sang 21/09/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051353 Nguyễn Phương Thảo 11/10/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051360 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/05/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051369 Nguyễn Vũ Hà Trang 22/11/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051376 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051553 Nguyễn Anh  Đức 10/07/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051580 Phùng Minh Hiếu 07/01/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051590 Phạm Ngọc Huyền 25/10/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051618 Nguyễn Tùng Linh 13/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051623 Đỗ Thị Ngọc Mai 10/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051627 Đặng Văn Minh 28/02/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051628 Lê Huyền My                                       25/04/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051631 Lê Hoài Nam 18/11/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051633 Đỗ Thị Thúy Nga 17/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051645 Lý Thị Nhàn 08/09/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051649 Hồ Thiên Nhi 22/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000
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16051674 Phan Thị Phương Thảo 16/03/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051693 Lại Nguyễn Quỳnh Trang 11/04/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051708 Đỗ Ngọc Tuấn 28/01/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051710 Nguyễn Huy Tùng 31/03/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051714 Đinh Thị út 07/06/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051717 Nguyễn Thị Xuân 03/04/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052219 Hồ Huy Hiếu 24/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052226 Nguyễn Thanh Thiện 26/09/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050878 Phạm Hiền Dung 08/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050274 Bùi Văn Quảng 09/04/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052286 Nguyễn Anh Đức 05/01/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050855 Bàng Mai An 24/09/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050857 Nguyễn Hồng Anh 15/01/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050867 Vương Quỳnh Anh 13/02/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050883 Trần Đình Định 28/08/1993 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050889 Nguyễn Thị Hậu 21/03/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050893 Nguyễn Thu Hiền 26/11/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050898 Trần Minh Hiếu 01/05/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050903 Hoàng Văn Hòa 18/07/1997 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050904 Vũ Thị Ngọc Hoài 11/07/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050929 Đỗ Thùy Linh 01/01/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050938 Dương Nhật Minh 01/11/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050950 Nguyễn Thị Minh Nguyệt                            03/06/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 3,700,000

16050967 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 20/04/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050972 Nguyễn Thị Soi 15/01/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050973 Nguyễn Mạnh Sơn 23/03/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050974 Phạm Ngọc Sơn 04/08/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050986 Đặng Thị Thùy 19/05/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050993 Quách Thị Hoài Thương 16/02/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051393 Lê Hoàng Anh 09/11/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051394 Nguyễn Thị Lan Anh 26/10/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051400 Lê Thùy Anh 26/08/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051403 Trần Thị Thanh Băng 05/03/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051406 Nguyễn Hải Chiều 25/02/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051451 Nguyễn Thị Lan 09/10/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051461 Nguyễn Thị Linh 09/12/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051468 Vũ Trà My 28/10/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051475 Đào Thị Bích Ngọc 30/01/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051488 Nguyễn Ngọc Sâm 20/06/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051490 Nguyễn Giang Sơn 16/07/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052230 Ngô Thị Bích 01/01/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052233 Trần Thị Họa My 01/02/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052234 Trần Thị Tuyết Nhung 19/02/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052237 Nguyễn Thị Thu Trang 26/07/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052238 Vũ Văn Uân 11/12/1997 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050218 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/04/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050255 Nguyễn Hùng Minh                                  03/08/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 3,700,000

16050264 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/12/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050265 Trần Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050269 Nguyễn Thị Bích Phương 08/03/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050294 Nguyễn Thị Tình 01/09/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052074 Nguyễn Quỳnh Anh 20/12/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052084 Nguyễn Minh Đức 08/05/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052106 Đào Thị Thu Huyền 13/05/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052113 Nguyễn Thị Khuyên 18/04/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052117 Nguyễn Thảo Linh 13/01/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052130 Hoàng Như Quỳnh 15/06/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052281 Đinh Thị Lan Anh 20/10/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052282 Nguyễn Thị Dịu 02/04/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052297 Nguyễn Thị Ngân 14/11/1997 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052300 Nguyễn Thị Nhung 07/10/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052301 Đặng Trí Phú 24/08/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052378 Hoàng Minh Hiếu 14/01/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050001 Bùi Hiếu An 17/03/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000
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16050027 Đỗ Thị Ngọc Diệp                                  08/10/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 3,700,000

16050033 Nguyễn Thị Duyên 09/07/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050053 Nguyễn Thị Hằng 12/07/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050056 Đỗ Thị Hậu 22/10/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050079 Đoàn Thị Hương 09/12/1997 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050085 Đặng Thị Hương Lan 05/11/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050116 Nguyễn Thị Ngát 15/06/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050154 Hà Thu Thuỷ 23/02/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050160 Nguyễn Thị Trang 13/06/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050166 Phùng Minh Tuấn 07/06/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050169 Trần Thị Tuyền 20/11/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051726 Phạm Thị Ngọc Anh 10/10/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 1,850,000 1,850,000 0 1,850,000

16051728 Nguyễn Thị Vân Anh 26/09/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051753 Nguyễn Thị Hường 08/12/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051754 Đặng Thị Thu Hường 09/07/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051759 Nguyễn Khánh Linh 14/02/1997 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051777 Trần Thị Nhung 28/03/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051789 Bùi Đức Thắng 22/06/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052174 Hà Thị Xuân                                       19/01/1997 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 3,700,000

16052314 Phan Hoàng Hải 06/09/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052316 Đỗ Thị Hoa 08/01/1997 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052325 Trần Thị Oanh 12/07/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051817 Hồ Thị Hồng Anh 15/10/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 3,700,000

16050535 Nguyễn Linh Đan 26/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050552 Nguyễn Minh Hiếu 10/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050553 Nguyễn Minh Hiếu 28/06/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050591 Lương Hữu Khánh 28/11/1997 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050603 Tống Thị Khánh Linh 12/01/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050629 Nguyễn Ngọc Trang Ngân 23/05/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050637 Đặng Anh Phương 29/04/1997 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050646 Nguyễn Minh Quân 23/03/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050665 Nguyễn Thị Thùy 19/11/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051824 Nguyễn Quỳnh Anh 08/10/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051830 Đậu Linh Chi 12/11/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051858 Ngô Bảo Hưng 28/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051859 Nguyễn Trần Hưng 04/01/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051876 Nguyễn Thị Yến Như 09/05/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051884 Lê Thu Quyên 10/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051886 Nguyễn Trọng Tam 07/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051903 Bùi Thị Cẩm Tú 22/06/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052244 Lương Thị Bùi Diễm 27/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052246 Nguyễn Thị Hồng Hà 22/11/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052251 Ngô Thị Hoa 11/03/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052259 Vũ Thị Ngọc Mai 11/11/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052264 Phan Thị Nhung 28/12/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052269 Nguyễn Thị Hương Thảo 20/03/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052162 Trương Thị Hạnh 30/03/1997 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050319 Đặng Hồng Anh 14/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050320 Bùi Kim Anh 21/09/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050324 Nguyễn Thị Lan Anh 11/01/1997 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050344 Lương Thanh Bình 10/04/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050345 Phạm Thị Kim Chi 06/11/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050368 Nguyễn Thị Thu Hà 25/10/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050434 Lê Hồng Diệu Ngọc 11/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16050489 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/08/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051913 Bùi Thị Vân Anh 23/09/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051947 Trịnh Thị Thúy Hằng 27/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051962 Nguyễn Thanh Huyền 23/04/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051973 Vũ Thị Khiêm 20/10/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051986 Lê Ngọc Linh 14/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051994 Trịnh Thị Minh Lý 20/12/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052006 Nguyễn Quang Ngọc 24/09/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052022 Lưu Thị Quyên 21/06/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052033 Đỗ Thị Thơ 09/05/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000
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16052187 Nguyễn Thị Hạnh 24/03/1997 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052195 Nguyễn Thị Lụa 20/02/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052196 Nguyễn Thị Hương Ly 04/11/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052203 Đỗ Thị Huyền Trang 12/10/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16052168 Nguyễn Thị Hương Giang 30/12/1997 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051380 Bùi Đức Tuấn 13/05/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051531 Vũ Thị Hải Anh 11/10/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

16051538 Nguyễn Phương Anh 31/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050017 Nguyễn Quỳnh Diệp 22/12/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050018 Nguyễn Ngọc Diệp 06/02/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050020 Nguyễn Thị Phương Dung 25/11/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050027 Hoàng Thị Thuỳ Dương 02/04/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050040 Mai Văn Hiểu 01/05/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050056 Bùi Thị Ngọc Khánh 18/08/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050067 Trịnh Thu Mai 20/10/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050078 Trần Xuân Quang 28/04/1998 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050079 Đỗ Thị Diễm Quỳnh 26/08/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050080 Đặng Thị Thu Quỳnh 31/12/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050098 Nguyễn Thị Vân 21/09/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050771 Lương Thị Quân 27/01/1998 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050784 Nguyễn Việt Anh 05/08/1998 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050110 Lê Ngọc ánh 01/04/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050119 Lê Thị Thùy Dung 13/11/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050123 Lương Tú Đức 18/11/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050135 Đặng Văn Hoàng 20/12/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050141 Lưu Đăng Khoa 09/03/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050144 Bùi Thị Nhật Lệ 17/05/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050148 Nguyễn Quỳnh Mai 20/01/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050165 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/11/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050182 Lê Thùy Trang 01/12/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050788 Lê Việt Anh 19/10/1998 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050190 Quách Thị Lan Anh 18/11/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050196 Đỗ Ngọc Bích 15/09/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050202 Hoàng Anh Dương 30/07/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050206 Vũ Thị Đào 15/01/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050217 Đào Thị Thanh Hằng 26/07/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050218 Mẫn Thị Hằng 15/05/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050232 Đào Thị Thanh Huyền 07/01/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050236 Tạ Thị Mai Hương 24/01/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050245 Diệp Thị Liên 20/04/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050246 Phạm Thị ánh Linh 09/06/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050257 Nguyễn Thảo Mai 09/12/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050260 Nguyễn Thị Mơ 08/05/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050262 Lê Thị Nga 02/09/1998 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050279 Lê Thị Quỳnh 28/05/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050283 Nguyễn Hoài Thu 01/09/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050284 Nguyễn Thị Thủy 11/09/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050289 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/06/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050296 Phạm Thị Hà Tú 07/10/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050299 Hà Khả Minh Tuấn 14/01/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050304 Nguyễn Anh Văn 19/09/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050789 Nguyễn Thị Thu Hà 17/03/1998 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050792 Đỗ Thị Ngọc Anh 25/05/1997 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050793 Lê Thị Thủy Tiên 04/09/1998 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050794 Vũ Ngọc Nam 21/01/1998 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050001 Nguyễn Sơn Tùng 20/12/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050309 Trần Thị Hoài An 05/09/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050311 Đàm Hải Anh 06/09/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050319 Lê Thu Hà 14/08/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050330 Phan Thị Hương 06/11/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050337 Nguyễn Thị Lăng 09/02/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050350 Trần Thị Trà My 01/02/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050355 Phạm Thị Ngoan 29/08/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050356 Nguyễn Bích Ngọc 05/07/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000
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17050360 Nguyễn Hồng Phi 03/06/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050364 Tạ Thu Phương 23/09/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050369 Trần Thu Thảo 10/09/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050370 Phạm Văn Thắng 27/07/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050372 Nguyễn Thu Thùy 26/08/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050373 Đinh Thị Thủy 28/03/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050379 Hoàng Kiều Trinh 04/09/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050384 Phạm Thị Thu Uyển 09/05/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050385 Phạm Thị Hồng Vân 05/08/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050388 Trần Thị Hải Yến 08/10/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050798 Dương Đức Sang 23/02/1998 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050390 Nguyễn Đình Đức Anh 08/03/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050391 Đào Hải Anh 30/03/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050395 Phùng Việt Anh 10/07/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050406 Hoàng Thu Hằng 28/02/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050407 Nguyễn Thu Hiền 05/11/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050415 Đinh Quang Khải 08/01/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050416 Hoàng Đình Khánh 22/10/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050418 Đỗ Đức Tùng Lâm 06/02/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050421 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25/02/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050425 Phạm Thanh Hà My 11/12/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050426 Cù Huy Nam 11/06/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050433 Ngô Thị Nhung 23/09/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050434 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18/01/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050439 Đặng Thị Quỳnh 19/08/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050442 Vũ Thị Cao Thảo 06/05/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050447 Cồ Thị Huyền Trang 27/05/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050449 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 15/09/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050451 Long Thị Tuyên 19/04/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050452 Trần Thu Uyên 25/11/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050453 Ngô Thị Cẩm Vân 26/09/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050455 Đinh Thị Hải Yến 05/09/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050465 Trần Thị Chi 23/02/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050467 Ngô Thị Diễm 11/05/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050474 Lê Thị Giang 16/10/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050481 Nguyễn Thị Hiên 20/12/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050488 Nguyễn Thị Huyền 21/03/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050500 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/03/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050510 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/06/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050513 Nguyễn Trang Nhung 09/10/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050526 Lâm Thị Anh Thơ 20/01/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050532 Hoàng Thị Kiều Trang 24/02/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

17050539 Phạm Thị Hà Vy 05/02/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000


